	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6A1

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Lan Anh
	06/11/2003
	6A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Phạm Văn Hoàng Ân
	03/8/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N1

	3
	Vũ Thế Điệp
	27/4/2003
	6A
	TB
	Thành viên N1

	4
	Đỗ Phú Hiệu
	12/10/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N1

	5
	Vũ Thị Quyên
	30/10/2003
	6A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	6
	Vũ Thị Dung
	01/4/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N2

	7
	Trần Nhật Khang
	11/11/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Vũ Văn Thắng
	07/02/2003
	6A
	TB
	Thành viên N2

	9
	Nguyễn Quang Bảo
	19/09/2003
	6B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	10
	Nguyễn Thị Lan Anh
	06/09/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N3

	11
	Vũ Thị Vân Anh
	27/03/2003
	6B
	TB
	Thành viên N3

	12
	Nguyễn Trung Đức
	05/12/2003
	6B
	TB
	Thành viên N3

	13
	Vũ Thế Quý
	18/10/2003
	6B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	14
	Vũ Thị Bình
	08/03/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N4

	15
	Trương Đức Mạnh
	14/07/2003
	6B
	TB
	Thành viên N4

	16
	Phạm Thị Phượng
	20/05/2003
	6B
	TB
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6A2

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Ngọc Ánh
	02/11/2003
	6B
	Khá
	Nhóm trưởng N1

	2
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	05/03/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N1

	3
	Trần Đức Huy
	13/12/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Phạm Thị Thương
	03/6/2003
	6A
	TB
	Thành viên N1

	5
	Phạm Hoàng Huy
	19/06/2003
	6A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	6
	Dương Thị Huyền
	04/04/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N2

	7
	Vũ Hoàng Sơn
	20/12/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Phạm Thị Ngọc
	23/6/2003
	6B
	TB
	Thành viên N2

	9
	Dương Thanh Hiền
	15/10/2003
	6B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	10
	Nguyễn Văn Đức
	08/11/2003
	6A
	TB
	Thành viên N3

	11
	Vũ Thị Lan
	10/6/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N3

	12
	Đỗ Thị Kim Oanh
	03/11/2003
	6B
	TB
	Thành viên N3

	13
	Bùi Thanh Hoài
	08/11/2003
	6B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	14
	Nguyễn Mai Hà Giang
	12/9/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N4

	15
	Nguyễn Viết Lãm
	07/7/2003
	6B
	TB
	Thành viên N4

	16
	Phạm Văn Phong
	19/4/2003
	6B
	TB
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6A3

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Lan Anh
	01/01/2003
	6A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Nguyễn Văn Long
	25/8/2003
	6B
	TB
	Thành viên N1

	3
	Nguyễn Thừa Duy
	28/9/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Bùi Thị Minh Châu
	20/3/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N1

	5
	Nguyễn Thị Sen
	14/3/2003
	6B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	6
	Phạm Văn Tiền
	01/6/2003
	6B
	TB
	Thành viên N2

	7
	Nguyễn Đình Nghĩa
	08/5/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	18/10/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N2

	9
	Phạm Thanh Huyền
	08/8/2003
	6A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	10
	Trần Thị Loan
	18/10/2003
	6A
	TB
	Thành viên N3

	11
	Nguyễn Thị Huyền
	14/10/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N3

	12
	Bùi Ngọc Thịnh
	26/02/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N3

	13
	Vũ Thị Tâm
	08/3/2003
	6B
	Khá
	Nhóm trưởng N4

	14
	Trần Thị Hiếu
	26/8/2003
	6B
	TB
	Thành viên N4

	15
	Nguyễn Văn Trang
	23/10/2003
	6A
	TB
	Thành viên N4

	16
	Vũ Văn Việt
	16/5/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6A4

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Trần Anh Minh
	02/01/2003
	6A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Nguyễn Vũ Hải Anh
	16/11/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N1

	3
	Vũ Thị Huyền
	26/8/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Nguyễn Văn Mạnh
	05/02/2003
	6B
	TB
	Thành viên N1

	5
	Vũ Thị Thơm
	08/4/2003
	6A
	Khá
	Nhóm trưởng N2

	6
	Nguyễn Thừa Duân
	02/6/2003
	6A
	TB
	Thành viên N2

	7
	Đỗ Phú Đạt
	04/01/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Nguyễn Văn Điệp
	03/6/2003
	6B
	TB
	Thành viên N2

	9
	Vũ Thị Lan
	20/04/2003
	6B
	Khá
	Nhóm trưởng N3

	10
	Nguyễn Thị Nhung
	26/8/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N3

	11
	Nguyễn Văn Phương
	24/03/2003
	6B
	TB
	Thành viên N3

	12
	Nguyễn Dương Việt
	16/05/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N3

	13
	Vũ Thị Thùy Trang
	03/01/2003
	6B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	14
	Vũ Văn Lộc
	26/11/2003
	6A
	TB
	Thành viên N4

	15
	Nguyễn Thị Hiền
	16/03/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N4

	16
	Bùi Ngọc Vân
	26/01/2003
	6B
	TB
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  6A5

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thu Hường
	13/06/2003
	6A
	Khá
	Nhóm trưởng N1

	2
	Nguyễn Ngọc Bích
	28/12/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N1

	3
	Nguyễn Văn Dũng
	13/11/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Nguyễn Thừa Đức
	18/11/2003
	6B
	TB
	Thành viên N1

	5
	Vũ Thị Minh Thùy
	18/10/2003
	6A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	6
	Vũ Thị Phượng
	04/7/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N2

	7
	Vũ Đình Quân
	18/6/2003
	6A
	TB
	Thành viên N2

	8
	Nguyễn Văn Ngọc
	24/11/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N2

	9
	Bùi Thị Thùy Trang
	28/09/2003
	6A
	Khá
	Nhóm trưởng N3

	10
	Vũ Thị Thúy
	08/10/2003
	6A
	Khá
	Thành viên N3

	11
	Vũ Thị Huyền
	24/08/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N3

	12
	Nguyễn Văn Toàn
	26/01/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N3

	13
	Vũ Thị Thanh
	20/11/2003
	6B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	14
	Đỗ phú Quý
	17/03/2003
	6B
	TB
	Thành viên N4

	15
	Đỗ Ngọc Tú
	16/09/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N4

	16
	Nguyễn Thị Vân
	01/10/2003
	6B
	Khá
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A1

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Tiến Duy
	09/10/2002
	7A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Nguyễn Văn Công
	17/11/2002
	7A
	Yếu
	Thành viên N1

	3
	Vũ Thị Ngát
	08/10/2002
	7A
	TB
	Thành viên N1

	4
	Nguyễn Thị Ngoan
	26/12/2002
	7A
	Khá
	Thành viên N1

	5
	Bùi Thị Huệ
	12/09/2002
	7A
	Khá
	Nhóm trưởng N2

	6
	Vũ Đình Duy
	24/12/2002
	7A
	Khá
	Thành viên N2

	7
	Nguyễn Trung Kiên
	02/04/2002
	7A
	TB
	Thành viên N2

	8
	Đào Đức Trung
	03/04/2002
	7A
	Yếu
	Thành viên N2

	9
	Nguyễn Thị Khuyến
	02/05/2002
	7A
	Khá
	Nhóm trưởng N3

	10
	Nguyễn Thị Minh Ánh
	28/10/2002
	7A
	TB
	Thành viên N3

	11
	Nguyễn Thừa Khang
	10/07/2002
	7A
	Khá
	Thành viên N3

	12
	Vũ Văn Tuân
	13/09/2001
	7A
	Yếu
	Thành viên N3

	13
	Nguyễn Thị Mai
	18/11/2002
	7A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	14
	Vũ Đình An
	12/07/2002
	7A
	TB
	Thành viên N4

	15
	Vũ Đình Duy
	13/09/2002
	7A
	TB
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A2

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Phương Thùy
	18/07/2002
	7A
	Khá
	Nhóm trưởng N1

	2
	Vũ Hoàng Lam
	31/07/2002
	7A
	Yếu
	Thành viên N1

	3
	Vũ Đức Phương
	09/05/2002
	7A
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Phạm Văn Tú
	21/09/2002
	7A
	Khá
	Thành viên N1

	5
	Vũ Thế Vịnh
	28/04/2002
	7A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	6
	Trần Thị Thúy Nga
	07/09/2002
	7A
	TB
	Thành viên N2

	7
	Vũ Thị Thơm
	02/12/2002
	7A
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Trần Văn Tuấn
	29/05/2002
	7A
	TB
	Thành viên N2

	9
	Vũ Thị Mai Anh
	06/01/2002
	7A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	10
	Vũ Văn Tài
	26/10/2002
	7A
	TB
	Thành viên N3

	11
	Vũ Đức Tới
	29/10/2002
	7A
	Khá
	Thành viên N3

	12
	Nguyễn Văn Vọng
	13/02/2002
	7A
	TB
	Thành viên N3

	13
	Nguyễn Thanh Tùng
	07/12/2002
	7A
	Khá
	Nhóm trưởng N4

	14
	Vũ Quý Trọng
	27/08/2002
	7A
	TB
	Thành viên N4

	15
	Mai Duy Hiệp
	17/02/2002
	7A
	TB
	Thành viên N4

	16
	Vũ Thị Thu Huyền
	03/06/2002
	7A
	Khá
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A3

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Bá
	27/06/2002
	7B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Vũ Đức Anh
	16/11/2002
	7B
	TB
	Thành viên N1

	3
	Phạm Thị Bích
	13/10/2002
	7B
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Bùi Thế Quân
	14/03/2002
	7B
	TB
	Thành viên N1

	5
	Nguyễn Thị Duyên
	16/02/2002
	7B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	6
	Nguyễn Hoàng Anh
	21/09/2002
	7B
	Khá
	Thành viên N2

	7
	Nguyễn Quốc Anh
	07/01/2002
	7B
	TB
	Thành viên N2

	8
	Vũ Văn Sơn
	24/11/2001
	7B
	TB
	Thành viên N2

	9
	Vũ Thị Ngọc Linh
	10/06/2002
	7B
	Khá
	Nhóm trưởng N3

	10
	Vũ Văn Dương
	14/05/2002
	7B
	TB
	Thành viên N3

	11
	Nguyễn Văn Luyện
	01/06/2002
	7B
	Khá
	Thành viên N3

	12
	Bùi Thị Lý
	04/01/2002
	7B
	TB
	Thành viên N3

	13
	Nguyễn Thị Oanh
	30/12/2002
	7B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	14
	Nguyễn Việt Đức
	11/12/2002
	7B
	TB
	Thành viên N4

	15
	Vũ Minh Quang
	14/01/2002
	7B
	Khá
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A4

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thừa Đức
	26/09/2002
	7B
	Khá
	Nhóm trưởng N1

	2
	Nguyễn Thừa Đức
	11/10/2002
	7B
	TB
	Thành viên N1

	3
	Vũ Thị Nhàn
	05/08/2002
	7B
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Vũ Thị Nhung
	05/05/2002
	7B
	TB
	Thành viên N1

	5
	Vũ Thị Linh
	15/07/2002
	7B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	6
	Trần Văn Đại
	09/05/2002
	7B
	TB
	Thành viên N2

	7
	Nguyễn Văn Tài
	06/06/2002
	7B
	TB
	Thành viên N2

	8
	Nguyễn Văn Vũ
	13/01/2002
	7B
	Khá
	Thành viên N2

	9
	Vũ Thị Thúy
	11/11/2002
	7B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	10
	Nguyễn Văn Lam
	30/08/2002
	7B
	TB
	Thành viên N3

	11
	Vũ Thị Hoài Thu
	16/06/2002
	7B
	Khá
	Thành viên N3

	12
	Nguyễn Thừa Tú
	11/05/2002
	7B
	TB
	Thành viên N3

	13
	Vũ Thị Vân
	26/12/2002
	7B
	Khá
	Nhóm trưởng N4

	14
	Nguyễn Văn Thao
	09/12/2001
	7B
	TB
	Thành viên N4

	15
	Vũ Thị Trang
	17/05/2002
	7B
	Khá
	Thành viên N4

	16
	Vũ Tuấn Trình
	08/10/2001
	7B
	TB
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A5

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	25/06/2002
	7C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Bùi Thị Ngọc Anh
	19/12/2002
	7C
	TB
	Thành viên N1

	3
	Vũ Đức Chiến
	14/08/2002
	7C
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Vũ Văn Nam
	17/06/2001
	7C
	TB
	Thành viên N1

	5
	Nguyễn Thị Huyền
	26/10/2002
	7C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	6
	Vũ Thế Chí
	09/12/2002
	7C
	TB
	Thành viên N2

	7
	Huỳnh Phạm Việt Cường
	12/06/2002
	7C
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Nguyễn Thị Luyến
	21/03/2002
	7C
	TB
	Thành viên N2

	9
	Đỗ Thị Mai
	25/04/2002
	7C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	10
	Chu Thị Huyền
	19/07/2002
	7C
	TB
	Thành viên N3

	11
	Nguyễn Văn Kiên
	27/10/2002
	7C
	Khá
	Thành viên N3

	12
	Vũ Thị Trang
	29/12/2002
	7C
	TB
	Thành viên N3

	13
	Vũ Thị Oanh
	18/10/2002
	7C
	Khá
	Nhóm trưởng N4

	14
	Nguyễn Thừa Tiến
	21/10/2002
	7C
	Khá
	Thành viên N4

	15
	Nguyễn Thừa Vinh
	24/10/2002
	7C
	Khá
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  7A6

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thừa Cương
	25/03/2002
	7C
	Khá
	Nhóm trưởng N1

	2
	Nguyễn Thừa Bách
	04/11/2002
	7C
	TB
	Thành viên N1

	3
	Nguyễn Thị Hương
	10/06/2002
	7C
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Vũ Thị Ngân
	25/12/2002
	7C
	TB
	Thành viên N1

	5
	Nguyễn Thị Phượng
	13/02/2002
	7C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	6
	Vũ Thế Đạt
	28/10/2002
	7C
	TB
	Thành viên N2

	7
	Vũ Đức Công Minh
	15/08/2002
	7C
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Phạm Văn Tú
	21/12/2002
	7C
	TB
	Thành viên N2

	9
	Nguyễn Thị Thanh
	26/09/2002
	7C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	10
	Chu Công Thắng
	11/08/2002
	7C
	TB
	Thành viên N3

	11
	Nguyễn Văn Thiện
	28/03/2002
	7C
	Khá
	Thành viên N3

	12
	Nguyễn Đình Vinh
	10/05/2002
	7C
	TB
	Thành viên N3

	13
	Nguyễn Văn Tùng
	05/07/2002
	7C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	14
	Trần Thị Mỹ Huyền
	02/08/2002
	7C
	TB
	Thành viên N4

	15
	Nguyễn Thừa Tú
	05/05/2002
	7C
	Khá
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  8A1

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Kim Anh
	13/07/2001
	8A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Lê Văn Đạt
	06/09/2001
	8A
	Khá
	Thành viên N1

	3
	Lê Thị Thanh Huệ
	11/11/2001
	8A
	TB
	Thành viên N1

	4
	Vũ Thị Ngọc Phương
	30/07/2001
	8A
	Giỏi
	Thành viên N1

	5
	Nguyễn Thị Yến
	08/04/2001
	8A
	Khá
	Thành viên N1

	6
	Nguyễn Thừa Đạt
	08/06/2001
	8A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	7
	Nguyễn Thị Minh Ái
	13/10/2001
	8A
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Vũ Thị Lan Anh
	05/08/2001
	8A
	TB
	Thành viên N2

	9
	Trần Thị Thu Hà
	26/11/2001
	8A
	Khá
	Thành viên N2

	10
	Nguyễn Văn Vũ
	02/11/2001
	8A
	Giỏi
	Thành viên N2

	11
	Vũ Mai Ngọc
	22/11/2001
	8A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	12
	Bùi Thị Phương Anh
	28/02/2001
	8A
	Khá
	Thành viên N3

	13
	Vũ Minh Đức
	14/10/2001
	8A
	TB
	Thành viên N3

	14
	Nguyễn Thừa Sơn
	28/05/2001
	8A
	TB
	Thành viên N3

	15
	Nguyễn Thị Thoa
	13/10/2001
	8A
	Khá
	Thành viên N3

	16
	Vũ Thị Ngọc
	14/01/2001
	8A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	17
	Nguyễn Thị Vân Anh
	14/11/2001
	8A
	Khá
	Thành viên N4

	18
	Nguyễn Thị Mai
	23/08/2001
	8A
	TB
	Thành viên N4

	19
	Lê Doãn Thông
	23/10/2001
	8A
	Khá
	Thành viên N4

	20
	Vũ Đức Tuấn
	15/07/2000
	8A
	TB
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  8A2

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Vũ Công Đức
	12/10/2001
	8B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Đỗ Thị Vân Anh
	02/09/2001
	8B
	Khá
	Thành viên N1

	3
	Vũ Kim Hiếu
	25/01/2001
	8B
	Tb
	Thành viên N1

	4
	Vũ Thị Thu Huê
	15/06/2001
	8B
	Giỏi
	Thành viên N1

	5
	Phạm Văn Tiến
	13/04/2001
	8B
	Khá
	Thành viên N1

	6
	Chu Thị Loan
	30/04/2001
	8B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	7
	Nguyễn Thị Phương Anh
	05/02/2001
	8B
	Tb
	Thành viên N2

	8
	Phạm Văn Bằng
	13/07/2001
	8B
	Khá
	Thành viên N2

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	01/07/2001
	8B
	TB
	Thành viên N2

	10
	Vũ Văn Tiến
	28/07/2001
	8B
	Khá
	Thành viên N2

	11
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	01/11/2001
	8B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	12
	Phạm Thị Hằng
	07/12/2001
	8B
	TB
	Thành viên N3

	13
	Phạm Văn Quý
	23/08/2001
	8B
	Khá
	Thành viên N3

	14
	Vũ Đình Tâm
	19/04/2001
	8B
	TB
	Thành viên N3

	15
	Nguyễn Thị Tuyết
	02/03/2001
	8B
	Khá
	Thành viên N3

	16
	Vũ Thị Yến
	11/07/2001
	8B
	Khá
	Nhóm trưởng N4

	17
	Trần Huy Cảnh
	06/12/2001
	8B
	Giỏi
	Thành viên N4

	18
	Phạm Thị Hoan
	07/04/2001
	8B
	Giỏi
	Thành viên N4

	19
	Nguyễn Thị Mai
	23/05/2001
	8B
	TB
	Thành viên N4

	20
	Vũ Đức Tuấn
	01/11/2000
	8B
	TB
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  8A3

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Gấm
	01/01/2001
	8C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Đỗ Phú Đức
	21/07/2001
	8C
	TB
	Thành viên N1

	3
	Nguyễn Thị Hà
	18/10/2001
	8C
	Tb
	Thành viên N1

	4
	Vũ Văn Hiệp
	28/07/2001
	8C
	Khá
	Thành viên N1

	5
	Vũ Thị Khánh Linh
	15/02/2001
	8C
	Khá
	Thành viên N1

	6
	Nhữ Đình Huy
	09/12/2001
	8C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	7
	Vũ Hồng Hạnh
	18/09/2001
	8C
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Nguyễn Thị Hoài
	13/03/2001
	8C
	TB
	Thành viên N2

	9
	Bùi Thị Loan
	21/11/2001
	8C
	Khá
	Thành viên N2

	10
	Vũ Đức Nam
	12/09/2001
	8C
	TB
	Thành viên N2

	11
	Vũ Tuấn Ngọc
	21/07/2001
	8C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	12
	Lâm Thị Huyền
	22/09/2001
	8C
	Khá
	Thành viên N3

	13
	Bùi Huy Ngọc
	06/08/2001
	8C
	TB
	Thành viên N3

	14
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	06/09/2001
	8C
	Khá
	Thành viên N3

	15
	Đỗ Thị Thư
	18/12/2001
	8C
	TB
	Thành viên N3

	16
	Vũ Thị Thanh Tâm
	26/01/2001
	8C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	17
	Vũ Thu Huyền
	17/05/2001
	8C
	Khá
	Thành viên N4

	18
	Nguyễn Thị Loan
	10/11/2001
	8C
	TB
	Thành viên N4

	19
	Vũ Thị Thảo Vân
	16/02/2001
	8C
	TB
	Thành viên N4

	20
	Vũ Kim Vũ
	15/08/2001
	8C
	TB
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  9A1

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Dương Thị Duyên
	24/06/2000
	9A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Bùi Thị Thúy An
	15/10/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N1

	3
	Bùi Quốc Đạt
	05/08/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Vũ Văn Lam
	26/11/2000
	9A
	Giỏi
	Thành viên N1

	5
	Phạm Thị Linh
	21/08/2000
	9A
	TB
	Thành viên N1

	6
	Trần Duy Lâm
	25/05/2000
	9A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	7
	Vũ Thị Lan Anh
	17/10/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Phạm Văn Lương
	03/06/2000
	9A
	TB
	Thành viên N4

	9
	Đỗ Thị Thỏa
	29/07/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N2

	10
	Phạm Thị Thúy
	14/08/2000
	9A
	Giỏi
	Thành viên N2

	11
	Nguyễn Thị Nhung
	04/01/2000
	9A
	Khá
	Nhóm trưởng N3

	12
	Chu Thị Hà
	11/10/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N3

	13
	Phạm Đức Trung
	04/08/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N3

	14
	Vũ Văn Tuấn
	07/08/2000
	9A
	Giỏi
	Thành viên N3

	15
	Vũ Thị Hải Yến
	09/08/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N3

	16
	Nguyễn Thị Yến
	02/09/2000
	9A
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	17
	Đào Đức Duy
	17/11/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N4

	18
	Vũ Thị Luyến
	18/10/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N4

	19
	Bùi Thế Quân
	21/08/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N2

	20
	Nguyễn Thị Uyên
	08/01/2000
	9A
	Khá
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  9A2

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Vũ Đình Duy
	05/06/2000
	9B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Bùi Thế Dương
	18/11/2000
	9B
	TB
	Thành viên N1

	3
	Nguyễn Thị Hằng
	27/03/2000
	9B
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Nguyễn Thị Thu Hương
	27/09/2000
	9B
	Khá
	Thành viên N1

	5
	Phạm Thị Ngọc Thu
	07/08/2000
	9B
	Giỏi
	Thành viên N1

	6
	Phạm Thị Mai Hương
	05/10/2000
	9B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	7
	Bùi Thanh Hà
	20/12/2000
	9B
	TB
	Thành viên N2

	8
	Bùi Thị Lan Hương
	15/07/2000
	9B
	Khá
	Thành viên N2

	9
	Nguyễn Văn Khải
	24/07/2000
	9B
	Giỏi
	Thành viên N2

	10
	Phạm Văn Thắng
	06/08/2000
	9B
	TB
	Thành viên N2

	11
	Nguyễn Văn Phúc
	25/06/2000
	9B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	12
	Nguyễn Thị Loan
	08/07/2000
	9B
	Khá
	Thành viên N3

	13
	Nguyễn Thị Ngọc
	25/12/2000
	9B
	TB
	Thành viên N3

	14
	Nguyễn Thị Thu
	12/11/2000
	9B
	TB
	Thành viên N3

	15
	Vũ Thị Trang
	18/02/2000
	9B
	Giỏi
	Thành viên N3

	16
	Phạm Thu Trang
	26/04/2000
	9B
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	17
	Trần Văn Cường
	09/03/2000
	9B
	Khá
	Thành viên N4

	18
	Nguyễn Thị Oanh
	29/08/2000
	9B
	TB
	Thành viên N4

	19
	Nguyễn Thị Thu
	30/09/2000
	9B
	TB
	Thành viên N4

	20
	Lưu Thị Tuyết
	01/06/2000
	9B
	Giỏi
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  9A3

	TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
	NĂM HỌC 2014 - 2015


	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Anh
	29/06/2000
	9C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N1

	2
	Vũ Đình Hoàng
	15/07/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N1

	3
	Nguyễn Thị Hương
	01/01/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N1

	4
	Vũ Văn Lam
	19/04/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N1

	5
	Nguyễn Thị Minh
	27/10/2000
	9C
	TB
	Thành viên N1

	6
	Nguyễn Thị Hoa
	10/01/2000
	9C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N2

	7
	Trần Duy Khánh
	05/12/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N2

	8
	Bùi Thị Nhung
	28/09/1999
	9C
	TB
	Thành viên N2

	9
	Nguyễn Thúy Quỳnh
	27/03/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N2

	10
	Nguyễn Văn Hải
	16/11/2000
	9C
	TB
	Thành viên N2

	11
	Nguyễn Thị Ngoan
	26/05/2000
	9C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N3

	12
	Bùi Thị Quỳnh Mai
	31/10/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N3

	13
	Vũ Đức Mạnh
	07/11/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N3

	14
	Nguyễn Đình Quân
	07/12/2000
	9C
	TB
	Thành viên N3

	15
	Vũ Minh Thăng
	20/07/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N3

	16
	Vũ Thị Trang
	28/08/2000
	9C
	Giỏi
	Nhóm trưởng N4

	17
	Nguyễn Thị Mai
	13/12/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N4

	18
	Vũ Thị Phương
	16/06/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N4

	19
	Đoàn Minh Sự
	07/09/2000
	9C
	Khá
	Thành viên N4

	20
	Vũ Quang Tú
	12/08/2000
	9C
	TB
	Thành viên N4


Nhân Quyền, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

  HIỆU TRƯỞNG

   Vũ Hồng Thăng

